
¿22/tụ,

Artwork of Carton (90% actual size)

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUAN LÝ DƯỢC

ĐA PHÊ ĐUYỆT
12,6 ,4đ

Lâ£dứ:aas1... ...asÁt...

3 strips x 10 Film coated tabletsRy Prescription Drug

 
 

Strocit 500

Citicoline Tablets 500 mg
PRODUCT SPEC MANUFACTURER
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KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE

SOLD ONLY BY PRESCRIPTION
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Manulactured by Each film coated tablet contains Store below 30°C. in a cool & dry place WARNING To be sald by DNH/DRUGS’

sun Citicoline Sodium equivalent to Protect trom light retail on the prescription of a VisaNo / SBK
harmaceutical li neurologist/ Specialist only

LeusiEEsHiai Ciflcolige|s00img DO NOT EXCEED PRESCRIBE DOSAGE 58) gstbái
Dosage As direct by Indication, contra-indication administration Mig Date’ NSX.

the Neurologist/ Specialist precaution and further information Exp Date!HO
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Please refer the package insert for details

Ry Thuốc bán theo đơn

Strocit 500

Vien nen bao phim Citicolin 500 mg

DE THUOC XA TAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẢN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DÙNG.

THUOC BAN THEO DON

TIEU CHUAN: NHA SAN XUAT
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Bao quản nơi khö mat dưới 30 C

Tranh anh sảng

Mỗi viên nén bao phim chiva

Natn Citicolin tương duong với

CiticoligiS 00mg KHONG DUNG QUA LIEU CHI BINH
Chỉ dịnh chốngchị dinh cách dung
thân trọng và các thông tin khác

Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dung

Liêu dung theo huớng dẫn của Importer/DNNK

thây thuốc

CẢNH BAO Thuốc ban theo.
đơn của bac sỹ  
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Artwork of Blister (100% actual size)
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Rx-Thuốc bán theo đơn

STROCTT 500 - Viên nén bao phim
Citicoline natri tương đương với Citicoline 500 mg
 

 

THANH PHAN:
Môi viên nén có chứa:

- Hoạt chất: Citicoline natri tương đương với

Citicoline 500 mg
- Tá được: Tinh bột ngô, Cellulose vi tỉnh thé,
Povidone K30, Bột Talc tinh khiết, Magnesi
stearat, Colloidal silicon dioxyd, Natr

Croscarmellose, Mau nau Opadry, Nước tinh
khiết.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC
Những tồn thương rộng do đột quy gây ra cần được
sửa chữa và phục hồi các axon và synap cua té bao
thần kinh, do đó sự tái tạo màng mới là cần thiết. Cơ
chế đầu tiên của citicoline được xem là có tác dụng

điều trị trong đột quy là do thuốc có khả năng kích
thích sinh tổng hợp phosphatidylcholine, thành phản
chính của tế bào thần kinh. Nó cũng làm tăng sinh
tông họp acetylcholine, và vì thế cải thiện các triệu

chứng do đột quy gây ra bởi sự thiếu hụt các tế bảo
thần kinh cholinergic.
Citicoline ngăn ngừa. làm giảm hoặc phục hồi ảnh
hưởng của thiếu máu cục bộ và/hoặc giảm oxy trong

mô trong phần lớn các nghiên cứu trên mẫu tế bảo
và động vật và trong các dạng chấn thương sọ, làm
giảm và hạn chế tổn thương đến các màng tế bảo
thần kinh, tái lập độ nhạy và chức năng của các

enzyme noi bao va tang cuong su tai na thu cua
tinh trang phù não.

Các bằng chứng đã cho thây citicoline có tác dụng
làm tăng cường, duy trì và sửa chữa màng tế bào và
chức năng thần kinh trong trường hợp như thiếu
máu cục bộ và phẫn thuật do chan thuong. Ở bệnh

nhân mất trí nhớ do tuôi già, citicoline làm giảm sự
tiến triển các tôn thương.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC
Citicoline hấp thu tốt sau khi uống, sinh khả dụng

tuyệt đối là 99%. Citicoline được chuyển hóa qua
gan thanh choline tự do. Gan có khả năng tông hợp
lecithin thành choline, và tái tổng hợp citicoline từ
cytidine và choline.

Do khó phát hiện nòng độ citicoline trong huyết
tương, người ta tiến hành định lượng choline tự do
hoặc tổng nồng độ hoạt tính phóng xạ trong huyết
tương tương đương với citicoline. Nông. độ choline
trong huyết tương tăng đáng kể sau khi uống.
Sau khi uống citicoline đánh dấu phóng xa (300
mg), người ta đo hai đỉnh tương đương với
citicoline trong huyết tương. Đỉnh đầu tiên được
quan sát khoảng l giờ (1,5 mcg/mL), có lẽ liên quan
đến hỗn hợp của citicoline không đổi và các chất
chuyên hóa của no (choline và cytidine
diphosphate). Đỉnh thứ hai vào khoảng 3 mcg/mL
được quan sát thay sau 24 giờ, có thê do sự chậm
hấp thu của thuốc hoặc sự tích tụ các chất chuyển

hóa tiếp theo trong giai đoạn này. Choline được
chuyên hóa từ citicoline đi qua hàng rào máu não và
có lẽ là nguồn nguyên liệu để tổng hợp
acetylcholine và phosphatidylcholine (lecithin). Một
lượng lớn citicoline của liều dùng năm trong các mô
va/hoac được dùng trong quá trình sinh tông hợp/
sinh phân giải, bao gồm tông hợp lecithin/màng
lipid.
Một lượng nhỏ được tìm thấy trong nước tiêu (2%
đến 3%) và trong phân (ít hơn 1%).

Khoảng 12% liêu dùng đào thải qua carbon dioxide
đường thở. Thời gian bán thải của citicoline là 3,5
giờ (nồng độ đỉnh đầu tiên), 125 giờ (nồng độ đỉnh
thu hai). (le
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CHI DINH:
- STROCIT duoc chi dinh diéu tri cho bénh nhan bi

chân thương sọ não nặng do mạch máu hoặc do
bản chất chấn thương có hoặc không có mất ý
thức, phẫu thuật não và tai biến mạch máu não.

- Thuốc cũng được chi định điều trị các tồn thương

do thoái hóa và tôn thương mạch máu não mãn
tính trong bệnh sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi.

- Thúc đây sự phục hồi chức năng vận động ở bệnh
nhân liệt nửa người sau đột quy.

- Phối hợp với thuốc kháng Cholinergic trong bệnh
Parkinson khi dùng Levodopa có PUWP hoặc có
biến chứng hoặc không có tác dụng.

LIEU DUNG VA CACH SU DUNG:

- Can diéu chinh liéu theo từng cá nhân. ge

khuyến cáo thông thường của citicoline là 500 đến „„
1000 mg/ngay.

- Người cao tuôi: Không cần điều chỉnh: liều ở
người lớn tuôi và có thê dùng liều khuyến cáo cho
người lớn.

CHÓNGCHỈ ĐỊNH:
- Quá mẫn cảm với Citicoline hoặc với bất kỳ thành
phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG PHỤ:
- Nhìn chung Citicoline được dung nạp tốt. Một vai

tác dụng phụ được ghi nhận khi dùng Strocit
đường uống là rối loạn dạ dày ruột, hoa mắt,
chóng mặt và mệt mỏi.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụngphụ gặp phải khi
dùng thuốc.

THẠN TRỌNG:
- Citicoline có thé gay ha huyét ap va trong một số
trường hợp cần thiết tác dụng hạ huyết áp có thể

được điều trị với corticosteroid và thuốc kích
thích thần kinh giao cảm.
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PHU NU CO THAI VA CHO CON BU:
- Chưa có nghiên cứu đây đủ và có kiểm soát về

Citicoline trong suốt quá trình mang thai và cho
con bu. Chi nén sử dụng Citicoline lúc mang thai
chỉ khi lợi ích do thuốc mang lại lắn át các nguy
cơ tiềm ân có thê xảy ra cho bào thai. Cần thận
trọng khi dùng thuốc ở người mẹ đang cho con bú
do vẫn chưa rõ Citicoline có tiết qua sữa mẹ hay
không.

TÁC DỤNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ
VẬN HÀNH MÁY MÓC:
- Khi lái xe hoặc vận hành máy móc, cần chú ý là

đôi khi thuốc có thê gây ra chóng mặt và mệt mỏi.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
-_ Citicoline không được dùng với các thuốc có chứa
meclophenoxalate (hoặc centrophenoxine).

Citicoline lam tang tac dung cua L-dopa.

QUA LIEU:
- Kinh nghiệm về các trường hợp quá liều thường

rất hạn chế. Trong trường hợp quá liều, nên tham
khảo ý liễn của bác sĩ hoặc dược,sĩ ngay lập tức.
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PHO CUC TRUONG

.[puyên Tấm Sanh

  

     

  

BẢO QUẦN: Bảo quản dưới 30°C, tránh ánh sáng
trực tiêp và độ âm.

HAN DUNG: 24 thang ké tir ngay san xuat.

TIEU CHUAN: Nha san xuat.

TRINH BAY: 3 vi xé x 10 viên/ hộp

-_ Để xa tầm tay trẻ em.

- Doc ky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- _ Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

- Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy Af
thuôc. 7 ( VV

SAN XUAT BOT:

` SUN PHARMACEUTICAL
-: INDUSTRIES LTD.
SUN
PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD.

A

Address: Survey No. 214, Plot No.20,
Govt. Ind. Area, Phase II, Silvassa-396 230,

U.T. of Dadra & Nagar Haveli, An D6
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